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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi  iết  inh Quân.        

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phùng  iến  ồng. 

2. Bà  õ  hị  hu  hủy. 

 - Thư ký phiên toà: Ông Đào  inh  hính - Thư ký Toà án, Toà án nhân 

dân huyện I P, t nh G L. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện I P, tỉnh G L tham gia phiên toà: 

Bà  oàng  hị Kim  râm - Kiểm sát viên. 

Trong n ày 12 thán  8 n m 2022, t i Tr  s  T   án nhân dân huyện I P, t nh 

G L   t    s  th m   n  kh i v  án h nh s  s  th m th   ý s  14/2022/TLST-HS, 

n ày 28 thán  6 n m 2022 theo Quyết định đư  v  án r    t    s  

14/2022/QĐXXST-HS n ày 28 thán  7 n m 2022 đ i v i  ị  áo:  

H’Him M, sinh n ày: 19/11/2000 t i huyện Kr n  Buk, t nh Đ k L k; N i 

 ư trú: Th n M N 2, xã K T, huyện I P, t nh G L; N hề n hiệp: Làm n n ; Tr nh 

độ v n hó : 5/12; Gi i tính: Nữ; Dân tộ : Ê Đê; T n  iáo: Kh n ; Qu   tị h: Việt 

Nam; Con ông R h m Ơt, sinh n m 1970 và  on  à H’Bứ  M, sinh n m 1970 (đã 

 hết); Bị  áo s n  như vợ  hồn  v i  nh Ksor Ch n, sinh n m 1994 từ n m 2016 

đến n m 2017. Bị  áo  ó 01 n ười  on sinh n m 2017; Tiền án; tiền s : kh n ; 

Ngày 10/6/2022  ị truy nã đến n ày 27/6/2022  ị  áo r  đầu thú. Bị  áo t i n o i 

 ó m t t i phiên t  .  

*Bị h i: Anh N uyễn V n T, sinh n m: 1995. 

Trú t i: Thôn M N 2, xã K T, huyện I P, t nh G L. Vắn  m t, đã  ó đ n đề 

n hị   t    vắn  m t.  

    Á    Â  DÂ  

 UY   I P 

      G L 

 

Bản án s : 23/2022/HS-ST 

Ngày 12-8-2022 
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* N ười  ó quyền  ợi n hĩ  v   iên qu n đến v  án: 

- Chị Vũ Thị Như Q, sinh n m: 2002.   

Trú t i: Thôn M N 2, xã K T, huyện I P, t nh G L. Vắn  m t, đã  ó đ n đề 

n hị   t    vắn  m t. 

* N ười phiên dị h: Chị Ksor H’B o n.  

Đị   h : Th n Đ k Ch ,  ã I  Mr n, huyện I P, t nh G L. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoản  09  iờ n ày 26/01/2022, H’Him M đi đến tiệm t p hó   ủ  vợ  hồn  

 nh N uyễn V n T và  hị Vũ Thị Như Q t i th n M N 2, xã K T, huyện I P để mu  

đồ dùn   á nhân. S u khi mu  đồ và trả tiền  ho  hị Q xong, H’Him M nh n thấy 01 

 hiế  điện tho i di độn  nhãn hiệu OPPO, màu trắn   ủ   nh T để trên  àn  ỗ 

tron  quầy t p hó . Lợi d n   ú   hị Q đi vào ph n  n ủ tron  nhà,  nh T đ n  

bán hàng bên ngoài thì H’Him M đã   n  út dùn  t y phải  ấy trộm  hiế  điện tho i 

 ỏ vào túi áo  ên phải. S u đó đi về nhà  ất  iấu  hiế  điện tho i vừ  trộm  ắp 

đượ  tron  hộ  tủ quần áo  ủ  m nh.  

T i Bản kết luận định giá tài sản s  93/KL - HĐĐGTS ngày 28/02/2022 của 

Hội đồn  định giá tài sản trong t  t ng hình s  huyện I P kết luận: 01  hiế  điện 

tho i di độn  nhãn hiệu OPPO, màu trắn , kiểu máy CPH1931, s  Emei 1: 

865413048721293, s  Emei 2: 865413048721285  ó  iá trị 2.000.000 đồn ; 01 thẻ 

sim s  0334428051  ó  iá trị 50.000 đồn  . Quá tr nh điều tr   á  minh, tài khoản 

sim s  thuê   o 0334428051 t i thời điểm H’Him M  hiếm đo t  ó 100.000 đồn  

tron  tài khoản. Tổn   iá trị tài sản mà H’Him M  hiếm đo t là 2.150.000 đồn . 

T i  ản  áo tr n  s  19/CT-VKS n ày 09 thán  6 n m 2022  ủ  Viện kiểm 

sát nhân dân huyện I P, t nh G L truy t   ị  áo H’Him M về tội  Trộm  ắp tài sản” 

quy định t i khoản 1 Điều 173  ủ  Bộ  uật H nh s . 

T i phiên t   đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện I P đề n hị Hội đồn    t 

  : 

- Về tội d nh: Tuyên     ị  áo H’Him M ph m tội  Trộm  ắp tài sản”.  

- Về h nh ph t: Áp d n  khoản 1 Điều 173; điểm s, i, n khoản 1, 2 Điều 51; 

Điều 65  ủ  Bộ  uật h nh s     ph t  ị  áo H’Him M từ 06 thán  đến 09 tháng tù 

nhưn   ho hư n  án treo, thời  i n th  thá h từ 12 thán  đến 18 thán .  

N oài r  vị đ i diện viện kiểm sát  ũn  đề n hị     ý về án phí. 

Ý kiến  ủ   ị  áo: Nhất trí v i qu n điểm truy t   ủ  Viện kiểm sát về tội 

d nh, điều khoản, mứ  h nh ph t và  á  t nh tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm h nh s . Xin 
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Hội đồn    t     em   t  iảm nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo để  ị  áo   nhà sinh  on và  

 ó thời  i n  h m só   on nhỏ. 

Ý kiến  ủ   ị h i: Tron  đ n   t    vắn  m t  ị h i  nh N uyễn V n T đề 

n hị Hội đồn    t     em   t  iảm nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo. 

C n  ứ vào  á   hứn   ứ, tài  iệu đã đượ  th m tr  t i phiên t  ,   n  ứ vào 

kết quả tr nh  uận t i phiên t  , trên    s   em   t đầy đủ toàn diện  hứn   ứ, ý 

kiến  ủ  Kiểm sát viên,  ị  áo và nhữn  n ười th m  i  t  t n  khá . 

  Ậ  ĐỊ           Á : 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định t  t n   ủ  C  qu n điều tr  C n   n huyện I P, 

Điều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện I P, Kiểm sát viên tron  quá tr nh 

điều tr , truy t  đã th   hiện đún  về th m quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủ  Bộ 

 uật T  t n  h nh s . Quá tr nh điều tr  và t i phiên t  , nhữn  n ười th m  i  t  

t n  kh n   ó n ười nào  ó ý kiến ho   khiếu n i về hành vi, quyết định  ủ  C  

qu n tiến hành t  t n , n ười tiến hành t  t n . Do đó,  á  hành vi, quyết định t  

t n   ủ  C  qu n tiến hành t  t n , n ười tiến hành t  t n  đã th   hiện đều hợp 

pháp.  

[2]Về hành vi  ủ   ị  áo: Ch  v  ý định mu n  ó tiền mu  sữ   ho  on,  ợi 

d n  s  s  h   ủ   hủ s  hữu tài sản  nh N uyễn V n T để  hiế  điện tho i trên 

 àn  ỗ tron  quầy t p hó  kh n   ó  i tr n   oi th   ị  áo H’Him M đã   n  út th   

hiện hành vi trộm  ắp  hiế  điện tho i OPPO  ủ  anh T. Tổn   iá trị tài sản mà  ị 

 áo  hiếm đo t là 2.150.000 đồn . Lời nhận tội  ủ   ị  áo t i phiên t   phù hợp 

v i hiện trườn  v  án, phù hợp v i  ời kh i  ủ   ị h i và các  hứn   ứ khác có 

tron  hồ s  v  án. Do đó,  ời nhận tội  ủ   ị  áo  à  ó   n  ứ,  ị  áo th   hiện tội 

ph m v i  ỗi    ý, khi th   hiện hành vi ph m tội  ị  áo đã đủ tuổi  hịu trá h 

nhiệm h nh s ,  ó đầy đủ n n       hịu trá h nhiệm h nh s  và nhận thứ  rõ hành 

vi  ủ  mình là trái pháp  uật. Hành vi ph m tội  ủ   ị  áo đã  ó đầy đủ  á  yếu t  

 ấu thành tội  Trộm  ắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173  ủ  Bộ  uật hình s . 

[3]Về tính  hất, mứ  độ tội ph m: Quyền s  hữu về tài sản  ủ    n  dân là 

 ất khả  âm ph m,  u n đượ  pháp  uật t n trọn  và  ảo vệ, mọi hành vi xâm 

ph m  ất hợp pháp đều  ị pháp  uật trừn  trị. Hành vi  ủ   ị  áo H’Him M là làm 

ảnh hư n  đến t nh h nh trật t , trị  n   đị  phư n , kỷ  ư n  pháp  uật,  âm 

ph m tài sản  ủ  n ười khá  một  á h trái pháp  uật. V  vậy, việ  đư   ị cáo ra 

xét     công khai như ngày hôm nay  à  ần thiết, thể hiện s  nghiêm minh  ủ  pháp 

 uật. M t khá , s u khi th   hiện hành vi ph m tội  ị  áo đã  ỏ tr n và  ị truy nã từ 

n ày 10/6/2022 đến n ày 27/6/2022 thì  ị  áo r  đầu thú. Do đó,  ần phải có một 

mứ  hình ph t tư n   ứn  v i hành vi ph m tội  ủ   ị  áo. 

[4] Về t nh tiết t n  n n ,  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s : 

 - Tình tiết t n  n n : Kh n  có. 
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- T nh tiết  iảm nhẹ: Tron  quá tr nh điều tr   ũn  như t i phiên toà  ị  áo 

đã thành kh n kh i  áo,  n n n h i  ải về hành vi ph m tội  ủ  m nh; ph m tội  ần 

đầu và thuộ  trườn  hợp ít n hiêm trọn ; khi ph m tội  ị  áo đ n  m n  th i (T i 

phiếu siêu âm th i đủ thán   ủ  Trun  tâm y tế huyện I P ngày 27/6/2022 kết  uận 

 ị  áo đ n  m n  th i 25 tuần 01 n ày và d  sinh n ày 08/10/2022);  iá trị tài sản 

thiệt h i tron  v  án kh n    n;  ị  áo  à n ười dân tộ  thiểu s , tr nh độ hiểu  iết 

pháp  uật   n h n  hế; tron  đ n  in   t    vắn  m t  ị h i  ũn   in  iảm nhẹ 

h nh ph t  ho  ị  áo; s u khi th   hiện hành vi ph m tội  ị  áo đã r  đầu thú trư   

khi  ó quyết định đư  v  án r    t     ủ  T   án nên  ị  áo đượ  hư n  t nh tiết 

 iảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy định t i điểm i, s, n khoản 1, 2 Điều 51  ủ  Bộ 

 uật hình s .  

C n  ứ vào tính  hất, mứ  độ  ủ  hành vi ph m tội, nhân thân,   i  ị h, điều 

kiện hoàn  ảnh  i  đ nh,  á  t nh tiết t n  n n   iảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  đ i 

v i  ị  áo. C n  ứ vào N hị quyết s  02/2018/NQ-HĐTP n ày 15/5/2018 và 

01/2022/NQ-HĐTP n ày 15/4/2022  ủ  Hội đồn  Th m phán T   án nhân dân T i 

cao, Hội đồn    t      t thấy do  ị  áo  ó nhiều t nh tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm 

h nh s  quy định t i khoản 1, 2 Điều 51  ủ  Bộ  uật hình s , hành vi ph m tội  ị 

 áo  h  m n  tính  ộ  phát,  ị  áo  ó n i  ư trú rõ ràn  nên kh n   ần  á h  y  ị 

 áo r  khỏi  ã hội mà áp d n  Điều 65 Bộ  uật h nh s   ho  ị  áo đượ  hư n   hế 

định án treo  ên   nh s   iáo d    ủ   hính quyền đị  phư n   ũn  đủ để  ị  áo 

tiến  ộ và thể hiện tính kho n hồn  nhân đ o  ủ  nhà nư   t .      

[5] Về    lý vật  hứn : 01  hiế  điện tho i di độn  nhãn hiệu OPPO, màu 

trắn , kiểu máy CPH1931, s  Emei 1: 865413048721293, s  Emei 2: 

865413048721285, s  seri: F915D41S,  ên tron   ó  ắn thẻ sim s  0334428051, 

quá tr nh điều tr   á  định thuộ  s  hữu  ủ   nh N uyễn V n T nên C  qu n điều 

tr  đã trả   i  ho  hủ s  hữu  à phù hợp.   

 [6] Kiểm sát viên đề n hị  iải quyết nội dun  v  án này  à đún  quy định 

pháp  uật, Hội đồn  xét    th n  nhất quan điểm  ủ  Kiểm sát viên. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải  hịu án phí hình s  s  th m theo quy định 

pháp  uật.  

 V   á   ẽ trên;  

QUYẾ  ĐỊ  : 

C n  ứ vào: khoản 1 Điều 173; điểm i, s, n khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65  ủ  

Bộ  uật h nh s ; Các Điều 135, 136 Bộ  uật t  t n  h nh s ; N hị quyết s  

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định về mứ  thu, miễn,  iảm, thu, nộp, 

quản  ý và s  d n  án phí và  ệ phí T   án  ủ  Ủy   n thườn  v  Qu   hội. 

      1. Về tội d nh: Tuyên     ị  áo H’Him M ph m tội  Trộm  ắp tài sản”.   
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2. Về h nh ph t: X  ph t  ị  áo H’Him M 07 (Bảy) tháng tù nhưn   ho 

hư n  án treo, thời  i n th  thá h  à 14 (Mười bốn) tháng. Thời h n th  thá h tính 

từ ngày tuyên án, ngày 12/8/2022.  

Gi o  ị  áo H’Him M  ho Uỷ   n nhân dân  ã K T, huyện I P, t nh G L 

 iám sát,  iáo d   tron  thời  i n th  thá h. Gi  đ nh  ị  áo  ó trá h nhiệm ph i 

hợp v i Uỷ   n nhân dân  ã K T, huyện I P, t nh G L  iám sát,  iáo d    ị  áo 

tron  thời  i n th  thá h. 

Tron  thời  i n th  thá h, n ười đượ  hư n  án treo    ý vi ph m n hĩ  v  

02  ần tr   ên th  T   án  ó thể quyết định  uộ  n ười đượ  hư n  án treo phải 

 hấp hành h nh ph t tù  ủ   ản án đã  ho hư n  án treo.  

Trườn  hợp n ười đượ  hư n  án treo th y đổi n i  ư trú th  th   hiện theo 

quy định t i Điều 92 Luật thi hành án h nh s . 

3. Về án phí: Buộ   ị  áo H’Him M phải  hịu 200.000 (Hai trăm ngàn) 

đồn  tiền án phí h nh s  s  th m.      

 5. Về quyền khán   áo: Tron  thời h n 15 n ày kể từ n ày tuyên án (n ày 

12/8/2022)  ị  áo  ó quyền  àm đ n khán   áo  ản án  ên T   án nhân dân t nh G 

L để yêu  ầu   t    phú  th m. Riên  đ i v i  ị h i, n ười  ó quyền  ợi, n hĩ  v  

 iên qu n đến v  án vắn  m t t i phiên t    ó quyền khán   áo tron  thời h n 15 

n ày kể từ n ày nhận đượ   ản án ho    ản án đượ  niêm yết công khai. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh G L; 

- VKSND t nh G L;  

- VKSND huyện I P; 

- C  qu n CSĐT C n   n huyện I P; 

- S  tư pháp t nh G L; 

- Chi     THADS huyện I P; 

- Uỷ   n nhân dân  ã K T; 

- Bị  áo; 

- Bị h i; 

- N ười có QLNVLQ đến v  án; 

- Lưu hồ s  v  án.                                                   

        Đ                    

     P Á  –      OẠ P  Ê   OÀ 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Bùi  iết  inh Quân 

 


